
   SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT TX HOÀI NHƠN              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

     

    Số:        /TTYT-TCKT      Hoài Nhơn, ngày         tháng  9  năm 2024 
  V/v cung cấp thông tin về giá, 

 quy cách, của văn phòng phẩm. 

 

Kính gửi: Các đơn vị mua bán/kinh doanh văn phòng phẩm. 

 

 

 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn hiện có nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm 

phục vụ khám chữa bệnh tại các khoa, phòng, TYT thuộc Trung tâm Y tế thị xã Hoài 

Nhơn. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn kính đề nghị các đơn vị mua bán/kinh doanh 

văn phòng phẩm cung cấp thông tin về giá, quy cách và nhãn/mác hiệu của hàng hóa, 

cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị cung cấp thông tin: 

STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 
ĐƠN GIÁ 

1 Bút bi TL-079 xanh hộp 20 Cây 1   

2 Bút mực nước BL57_CO Cây 1   

3 Bút đế cắm PH-02 xanh hộp 10 Bộ 1   

4 Bút bi TL-079 đỏ hộp 20 Cây 1   

5 Bút bi TL-079 đen hộp 20 Cây 1   

6 Bút lông dầu PM-04 xanh hộp 10 Cây 1   

7 Bút lông dầu PM-04 đen hộp 10 Cây 1   

8 Bút lông dầu PM-04 đỏ hộp 10 Cây 1   

9 Bút lông dầu PM-09 xanh hộp 10 Cây 1   

10 Bút lông dầu PM-09 đỏ hộp 10 Cây 1   

11 Bút lông bảng WB-02 xanh hộp 20 Cây 1   

12 Bút lông bảng WB-03 xanh hộp 10 Cây 1   

13 Bút dạ quang HL-03 vàng hộp 10 Cây 1   

14 Gôm TL Cục 1   

15 Bút chì gỗ GP-04 hộp 10/T960 Cây 1   

16 Mực trodat Lọ 1   

17 Keo dán giấy TP-G08 khay 12 Lọ 1   

18 MÁY TÍNH CASIO 122L CÁI 1   

19 Kim bấm số 10 FO-STS02 lốc 20 Hộp 1   

20 Kim 24/6 Hộp 1   



21 Bấm kim số 10 Cái 1   

22 Tập TP-NB039 Điểm 10 (96T-4 oly vuông) Quyển 1   

23 Keo 2M 2F Cuộn 1   

24 Keo nhựa 3,5F Cuộn 1   

25 Keo nhựa 5F Cuộn 1   

26 Keo trong 5F Cuộn 1   

27 Kéo văn phòng FO-SC01 hộp 12 Cây 1   

28 Note 3 x 3  Tập 1   

29 Note ngón tay Tập 1   

30 Note 3 x 3  Tập 1   

31 Note 3 x 3  Tập 1   

32 Cặp 3 dây 10F TL Cái 1   

33 Cặp 3 dây 15F TL Cái 1   

34 Cặp 3 dây 20F TL Cái 1   

35 Kẹp bướm đen 15mm FO-DC01 lốc 12 Hộp 1   

36 Kẹp bướm đen 19mm FO-DC02 lốc 12 Hộp 1   

37 Kẹp bướm đen 25mm FO-DC03 lốc 12 Hộp 1   

38 Kẹp bướm đen 32mm FO-DC04 lốc 12 Hộp 1   

39 Kẹp bướm đen 41mm FO-DC05 Hộp 1   

40 Bìa nút F4 in (ô vuông) FO CBF01 trong Cái 1   

41 Kẹp giấy 25mm FO-PAC01 Lốc 10 Hộp 1   

42 Băng keo xốp 2 mặt Cuộn 1   

43 Bảng tên dẻo Cái 1   

44 Dây thun Bị 1   

45 Chuốt chì phi thuyền S-018 hộp 24/T480 Cái 1   

46 Gở kim Cái 1   

47 Thước kẻ mica 60cm E6260 Cái 1   

48 Dao rọc giấy 18mm FO-KN04B Hộp 20 Cái 1   

49 Bìa kính D-A4 ram 1   

50 Bìa thái A4 màu Plus ram 1   

51 Cặp 2 kẹp Cái 1   

52 Bì thư Bị 1   

53 Dao lam Roma Cái 1   

54 Bìa lỗ Sta Bị 1   

55 Kệ 3 ngăn Cái 1  

56 Kệ 4 ngăn Cái 1  



57 W31116_File hộp_4 Inch_Màu xanh Cái 1  

58 File hộp W38117 Cái 1  

59 Bút bi TL-036 xanh hộp 20/T1200 Cây 1  

60 Tăm bông shiny Cái 1  

61 Kim 23/10 trio Hộp 1  

62 Kim 23/8 trio Hộp 1  

63 Kim 23/13 trio Hộp 1  

64 Bìa trình ký đơn A4-PP FO-CB04 xanh-T70 Cái 1   

 

2. Khi báo giá, đề nghị các đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: 

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 60 ngày. 

- Giá của hàng hóa đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan và thuế VAT. 

3. Yêu cầu về thông tin cung cấp: 

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc.  

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt. 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

- Người đại diện cho Doanh nghiệp, cửa hàng tham dự chào giá phải ghi rõ tên 

Doanh nghiệp, cửa hàng, địa chỉ trên bì thư báo giá.  

- Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì thư dán kín để bảo mật và tạo sự 

khách quan trong việc báo giá. 

4. Thông tin nhận báo giá: 

- Báo giá gửi qua đường bưu điện về nơi nhận: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 

(Phòng Văn thư lưu trữ ). Số điện thoại: 0256.3765.892. 

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian gửi Báo giá về Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn đến hết ngày 

02/10/2024 (Trong giờ hành chính). 

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;        PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo đơn vị; 

- Trang TTĐT của đơn vị; 

- Lưu: VT, TCKT.        

 

 

 

  Nguyễn Hoàng 
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